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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số:          /QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng        năm 2014


 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất và thuế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế” với những nội dung sau đây:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, quản lý đất đai và thuế.

- Vận dụng sáng tạo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện các quyền của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện; hạn chế các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong lĩnh vực này.
II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát
 
Mở rộng cơ hội lựa chọn cơ chế giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực công chứng, quản lý đất đai, thuế góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng và triển khai áp dụng quy trình liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký qbiến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế hợp lý, đơn giản giúp cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình; tạo bước đệm để thực hiện đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng, đất đai, tiến tới thực hiện liên thông, giải quyết thủ tục trực tuyến trên môi trường mạng.

3. Phạm vi 

Thủ tục liên thông áp dụng đối với các thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất có yêu cầu công chứng, cụ thể như sau:

a) Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC của 04 cơ quan (Tổ chức hành nghề công chứng; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã; Cơ quan thuế và Kho bạc nhà nước đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính). Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, nhóm đối tượng này phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực bắt buộc đối với hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, bao gồm:

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh của tổ chức kinh doanh bất động sản theo quy định;

- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật dân sự.

b) Người sử dụng đất phải thực hiện TTHC liên quan đến 02 cơ quan (Tổ chức hành nghề công chứng; Văn phòng đăng ký đất đai) trong việc thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất.

c) Trường hợp hợp đồng thực hiện các quyền của người sử dụng đất được công chứng theo yêu cầu của các bên, bao gồm: hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong trường hợp này, người sử dụng đất sẽ phải thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC của 04 cơ quan (Tổ chức hành nghề công chứng; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã; Cơ quan thuế và Kho bạc nhà nước đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

III. NỘI DUNG LIÊN THÔNG


1. Nguyên tắc, cách thức thực hiện thủ tục

- Tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

  
- Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan thu thuế chịu trách nhiệm trong việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông giải quyết các TTHC.

- Người yêu cầu công chứng nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện  đến Tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Trường hợp nộp qua bưu điện, các thành phần trong hồ sơ thủ tục là bản sao. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi thực hiện chứng nhận vào hợp đồng trước mặt công chứng viên để luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai. 

Các thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao khi giải quyết thủ tục tại Tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có thể lựa chọn nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.
2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế liên thông

Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các TTHC liên thông tại Tổ chức hành nghề công chứng

- Tổ chức hành nghề công chứng khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; viết giấy biên nhận hồ sơ. 

- Nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì phải hướng dẫn ngay để người dân hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung. 

Bước 2: Tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng và thực hiện:

- Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà hiện trạng sử dụng đất biến động so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tổ chức hành nghề Công chứng gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính đến Văn phòng đăng ký đất đai để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. 

- Trường hợp thực hiện quyền đối với một phần thửa đất thì Tổ chức hành nghề công chứng gửi yêu cầu đo đạc thửa đất đến Văn phòng Đăng ký đất đai;

 - Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu thấy cần thiết thì Tổ chức hành nghề công chứng gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. 

- Thực hiện chứng nhận hợp đồng: Người yêu cầu công chứng ký trước mặt công chứng viên vào hợp đồng, giao dịch.
- Tổ chức hành nghề công chứng luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Bộ phận một cửa tùy từng địa phương).

Bước 3: Giải quyết hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Tổ chức hành nghề công chứng chuyển đến.

- Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ và thực hiện chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp và hồ sơ địa chính hoặc chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính để cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất (trường hợp thực hiện quyền đối với một phần thửa đất).

 - Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

+ Xác nhận và ghi đầy đủ các chỉ tiêu vào "Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính" (Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) sau đó chuyển giao cho cơ quan Thuế. 

+ Đối với các trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, bao gồm: Không phải nộp hoặc miễn tiền sử dụng đất; miễn thuế thu nhập cá nhân; không phải nộp hoặc miễn lệ phí trước bạ thì Văn phòng đăng ký đất đai xác định và không phải chuyển thông tin sang cơ quan Thuế, đồng thời tiếp tục thực hiện trình tự đăng ký biến động theo quy định và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ được miễn thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Đối với trường hợp thuộc diện ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ nếu đúng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, nợ lệ phí trước bạ thì ghi nợ về nghĩa vụ tài chính trong Giấy chứng nhận trước khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai vẫn phải chuyển hồ sơ cho Cơ quan Thuế để xác định số tiền ghi nợ.

Bước 4: Cơ quan Thuế có trách nhiệm:

Tiếp nhận Phiếu chuyển thông tin địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến (đối với những thủ tục phải thực hiện nghĩa vụ tài chính), xử lý theo thẩm quyền, ra thông báo thuế gửi Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức hành nghề công chứng và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thời hạn tối đa năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

Bước 5: Nộp nghĩa vụ tài chính

Việc nộp nghĩa vụ tài chính được lựa chọn thực hiện tại một trong các địa điểm sau:

- Nộp cho cán bộ được ủy nhiệm thu tại Văn phòng Đăng ký đất đai khi nhận Giấy chứng nhận. Chi Cục Thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu với Văn phòng đăng ký đất đai để tổ chức triển khai thực hiện.

- Nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Nộp tại các Ngân hàng Thương mại được Cơ quan Thuế ủy nhiệm thu.

Việc nộp nghĩa vụ tài chính có thể do cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tự thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Bước 6: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nhận kết quả tại Tổ chức hành nghề công chứng.

3. Hồ sơ

(1) Đối với thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn (các thủ tục chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại thực hiện quy trình liên thông này theo yêu cầu của các bên).

(1.1) Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ gồm:
- Phiếu yêu cầu công chứng;
 - Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng (Xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh nhân thân để đối chiếu nếu nộp trực tiếp); 
 - Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có), văn bản phân chia di sản thừa kế;

- Bản sao các giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có;

 Khi cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thực hiện ký vào từng trang hợp đồng trước mặt công chứng viên, thì thực hiện ký hợp đồng ủy quyền thực hiện liên thông và nộp thêm các thành phần hồ sơ sau để luân chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai:

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư (nếu có); 

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (nếu có).

- Tờ khai tiền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ; Giấy tờ chứng minh ưu tiên nghĩa vụ tài chính; ghi nợ nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính (nếu có); Trường hợp các giấy tờ chứng minh này có thông tin trong hợp đồng giao dịch thì cá nhân, tổ chức, hộ gia đình không phải nộp thành phần giấy tờ đó. Tổ chức hành nghề công chứng sẽ thực hiện luân chuyển bản sao hợp đồng đến cơ quan có liên quan để giải quyết thủ tục tiếp theo.
(1.2) Hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai

 Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Tổ chức hành nghề công chứng chuyển đến gồm các thành phần hồ sơ sau:

- Hợp đồng ủy quyền thực hiện liên thông;

- Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

 - Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư (nếu có); 

 - Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (nếu có).

- Tờ khai tiền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ; Giấy tờ chứng minh ưu tiên nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ thay thế được (nếu có);
 (1. 3) Hồ sơ nộp chuyển đến Cơ quan thuế:

Đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc ghi nợ nghĩa vụ tài chính, Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính từ Văn phòng đăng ký đất đai gửi đến gồm các thành phần hồ sơ: 

- Phiếu chuyển thông tin địa chính;

- Tờ khai tiền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ; Giấy tờ chứng minh ưu tiên nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện ghi nợ nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ thay thế được (nếu có);

(2) Đối với thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

(2.1) Hồ sơ nộp tại Tổ chức hành nghề công chứng

Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nộp một (01) bộ hồ sơ tại Tổ chức hành nghề công chứng gồm: 
- Phiếu yêu cầu công chứng;
- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng (Xuất trình bản chính giấy tờ chứng minh nhân thân để đối chiếu nếu nộp trực tiếp); 
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có);

-  Bản sao Hợp đồng mua bán nhà ở của tổ chức, cá nhân mua nhà ở ký với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải có thêm bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được lập theo quy định của pháp luật về nhà ở (đối với thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thay đổi nội dung thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai).

Tổ chức hành nghề Công chứng tiếp nhận, kiểm tra, xác minh hồ sơ yêu cầu công chứng. Thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch và người dân thực hiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên thông: Nộp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để luân chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai.
(2.2) Hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai

Tổ chức hành nghề công chứng luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Bộ phận một cửa tùy từng địa phương) gồm: 

- Hợp đồng thế chấp đã được công chứng;

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

- Bản sao Hợp đồng mua bán nhà ở của tổ chức, cá nhân mua nhà ở ký với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải có thêm bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được lập theo quy định của pháp luật về nhà ở (đối với thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thay đổi nội dung thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai).

4. Về thời gian thực hiện thủ tục

- Công chứng hợp đồng, giao dịch: Không quá 02 ngày làm việc; riêng các trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, các hoạt động xác minh, niêm yết công khai văn bản phân chia thừa kế,… không tính vào thời hạn công chứng.

- Chậm nhất trước 5 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được phiếu xin ý kiến xác nhận tình trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian đo đạc thực địa (đối với trường hợp thực hiện quyền đối với một phần thửa đất), tối đa là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đo đạc tách thửa, hợp thửa của Tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai phải hoàn tất thủ tục tách thửa, hợp thửa gửi số liệu đo đạc đến Tổ chức hành nghề công chứng để bổ sung vào hợp đồng, giao dịch trước khi chứng nhận hợp đồng, giao dịch;


- Thời gian Tổ chức hành nghề công chứng chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký: Nếu hợp đồng, giao dịch công chứng xong trước 15 giờ thì thực hiện luân chuyển hồ sơ cùng ngày. Nếu hồ sơ công chứng xong sau 15 giờ thì thực hiện luân chuyển hồ sơ trong này hôm sau.


- Thời gian tiếp nhận, giải quyết thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai: tối đa 05 ngày làm việc đối với thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (không thay đổi thửa đất); tối đa 10 ngày làm việc đối với thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn (có thay đổi thửa đất); Tối đa ba ngày làm việc đối với thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp và thủ tục đăng ký thế chấp lần đầu, đăng ký thay đổi thế chấp; đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.


- Thời gian giải quyết thủ tục về nghĩa vụ thuế tại Cơ quan thuế: Không quá 05 ngày làm việc đối với hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

5. Về thù lao thực hiện 

a) Thù lao thực hiện liên thông thủ tục:

Luật công chứng sửa đổi cho phép Tổ chức hành nghề công chứng được thu các loại: Phí và Thù lao. Đối với chi phí cho đầu mối luân chuyển hồ sơ trong thủ tục liên thông này thuộc mục thù lao. Theo Điều 67 Luật Công chứng sửa đổi giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao không vượt quá mức trần quy định và niêm yết công khai tại trụ sở giải quyết.

b) Về tỉ lệ thù lao giữa các cơ quan liên quan

Để bảo đảm chia sẻ thù lao tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ gắn với trách nhiệm các cơ quan trong chuỗi thủ tục, căn cứ vào tính toán chi phí luân chuyển hồ sơ theo nguyên tắc quy đối tượng thực hiện thủ tục về 1, dự kiến chi phí thời gian bỏ ra thực hiện các nội dung công việc của Tổ chức hành nghề công chứng và Văn phòng đăng ký và không tính chi phí gián tiếp như tiền xăng xe…đi lại trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ thực hiện liên thông, Bộ Tư pháp đề xuất tỉ lệ trích thù lao thực hiện liên thông như sau: Tỉ lệ phân chia thù lao là: 56% cho Tổ chức hành nghề công chứng và 44% cho Văn phòng đăng ký đất đai (đối với nhóm thủ tục nhóm 1 và nhóm 2); 100% cho Tổ chức hành nghề công chứng (đối với nhóm thủ tục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).

6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong chuỗi thủ tục liên thông
a) Trách nhiệm của Tổ chức hành nghề công chứng

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng và là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục: Công chứng, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, thuế;
- Kiểm tra, xác minh tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch;

- Tổ chức cho đương sự ký kết hợp đồng, giao dịch; thực hiện công chứng hợp đồng;

- Chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

-  Lập và chuyển phiếu yêu cầu đo đạc thực địa đối với trường hợp thực hiện quyền đối với một phần thửa đất đến Văn phòng đăng ký đất đai.

-  Nộp thuế thay cá nhân, tổ chức khi được ủy quyền.

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Công chứng, Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế;

-  Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc iên thông các thủ tục hành chính;

- Công khai quy trình, thủ tục liên thông, phí, phù lao liên quan;

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục cho người dân.

b) Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thông tin về đất đai theo yêu cầu của Công chứng viên;

- Xác nhận và ghi đầy đủ các chỉ tiêu vào “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính” ban hành kèm theo Thông tư này (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính), sau đó chuyển giao cho cơ quan Thuế;

- Thực hiện đo đạc địa chính theo phiếu yêu cầu đo đạc địa chính của Tổ chức hành nghề công chứng đối với trường hợp thực hiện quyền đối với một phần thửa đất;

- Thực hiện thủ tục Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

- Trả kết quả cho Tổ chức hành nghề công chứng (hoặc trực tiếp trả cho đương sự - tùy theo thỏa thuận). 

c) Trách nhiệm của Cơ quan thuế

Tiếp nhận phiếu chuyển thông tin địa chính và hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, ghi nợ nghĩa vụ tài chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến và xử lý theo thẩm quyền.
d) Trách nhiệm của cơ quan thu thuế

- Thu thuế do Tổ chức hành nghề công chứng nộp (hoặc cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nộp) theo “Thông báo nộp tiền”, lập chứng từ thu tiền;

- Thu tiền phạt chậm nộp thuế nếu có.
IV. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện liên thông các TTHC

a) Xây dựng văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện liên thông các TTHC.

- Sản phẩm: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC: Công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 2/2015.
b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân có liên quan về cách thức triển khai thực hiện liên thông các TTHC. Đồng thời, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện liên thông các TTHC, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 5/2015.

2. Tổ chức thực hiện sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành

a) Triển khai đại trà thủ tục liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế trên thực tế

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: tháng 06/2015
b) Hiện đại hóa việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai, công chứng, thực hiện tin học hóa thủ tục liên thông công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất để chuyển dần từ phương thức thực hiện thủ công (tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ trực tiếp, qua đường công văn) sang hình thức điện tử (qua email hoặc qua hệ thống mạng …). Bám sát lộ trình thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để thay đổi cách thức thực hiện thủ tục và quản lý cho phù hợp.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Công chứng, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế.

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quy trình liên thông trong ngành Tư pháp, đồng thời chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai trên thực tế;

- Thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện mô hình liên thông công chứng, đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế;

- Thực thi phương án liên thông, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu về công chứng; Thực hiện chia sẻ dữ liệu đất đai và công chứng.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện thủ tục liên thông thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, đồng thời chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thủ tục liên thông trên thực tế;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan  xây dựng, vận hành Hệ thống cơ sở chia sẻ dữ liệu thông tin chung về bất động sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.”

- Thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện thủ tục liên thông công chứng, đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế;

- Thực thi phương án liên thông, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ mình quản lý.

3. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện thủ tục liên thông thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, đồng thời chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai trên thực tế;

- Thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện thủ tục liên thông công chứng, đất đai, tài sản gắn liền với đất và thuế;

- Thực thi phương án liên thông, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ mình quản lý. 

4. Bộ Nội vụ

 Phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng

Thực hiện giám sát, kiển tra theo thẩm quyền tình hình triển khai thực hiện thủ tục liên thông này và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất hoàn thiện quy trình liên thông.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương;

- Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế ngay sau khi Thông tư liên tịch quy định về nội dung này được ban hành và có hiệu lực thi hành;

- Chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án này.  

- Quy định mức trần thù lao và tỉ lệ phân chia thù lao thực hiện luân chuyển hồ sơ và thực hiện thủ tục liên thông theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan trong việc triển khai thực hiện thủ tục liên thông;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định Khoản 2, Điều 62 Luật Công chứng sửa đổi.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp chủ trì để phối hơp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ và có chất lượng.

7.  Nguồn lực thực hiện Đề án

- Kinh phí từ Ngân sách nhà nước:

+Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện; Đồng thời có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị tùy thuộc tình hình thực tế quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các TTHC tại địa phương, đơn vị mình theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Kinh phí huy động từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia:

+ Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, các bộ, ngành, địa phương có quyền huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch về tài chính .

+ Việc huy động và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức từ các quốc gia được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                                                         - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   
- Văn phòng Quốc hội;                                                                      
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                              
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, ….. (5b).
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